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1 Nguyễn Sơn Lâm 27/09/1988 Đại học VP01
Công chức Văn 

phòng - Thống kê

UBND xã

 Ea Kiết
94.00 94.00

Trúng 

tuyển

2 Thân Phong 09/02/1995 Đại học VP02
Công chức Văn 

phòng - Thống kê

UBND xã 

Ea Kiết
86.00 2.50 88.50

Không 

trúng 

tuyển

3 Nguyễn Quốc Kỳ 15/08/1981 Đại học VP03
Công chức Văn 

phòng - Thống kê

UBND xã 

Ea M'droh
84.00 5.00 89.00

Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Hương 17/12/1993 Đại học VP04
Công chức Văn 

phòng - Thống kê

UBND xã 

Cuôr Đăng
92.00 92.00

Trúng 

tuyển

5 Y Lim Êban 01/01/1990 Đại học ĐC05

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Tar
69.50 5.00 74.50

Không 

trúng 

tuyển

6 Y Wilôb Hwing 17/10/1995 Đại học ĐC06

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã

 Ea Tar
87.50 5.00 92.50

Trúng 

tuyển
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7 Nguyễn Văn Hiếu 25/03/1983 Đại học ĐC07

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea M'nang
81.00 81.00

Không 

trúng 

tuyển

8 Trần Văn Tuấn 16/03/1984 Đại học ĐC08

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea M'nang
62.00 62.00

Không 

trúng 

tuyển

9 Đinh Thị Kim Trang 22/05/1995 Đại học ĐC09

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea M'nang
89.50 89.50

Trúng 

tuyển

10 Nguyễn Quý Thành 12/04/1993 Đại học ĐC10

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea M'nang
62.00 62.00

Không 

trúng 

tuyển

11 Nguyễn Văn Tam 20/01/1987 Đại học ĐC12

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND

 xã Cư M'gar
62.00 5.00 67.00

Trúng 

tuyển

12 Vũ Quốc Cường 23/02/1995 Đại học ĐC13

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Kuêh
25.00 25.00

Không 

trúng 

tuyển
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13 Đinh Đắc Sơn 01/12/1989 Đại học ĐC14

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Kuêh
60.50 5.00 65.50

Không 

trúng 

tuyển

14 Bùi Thị Kim Kiều 25/03/1990 Đại học ĐC15

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Kuêh
93.50 93.50

Trúng 

tuyển

15 Đàm Thị Nhói 10/01/1995 Đại học ĐC17

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Tul
93.50 5.00 98.50

Trúng 

tuyển

16 Trương Thanh Hải 29/11/1988 Đại học ĐC18

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Ea Kiết
90.00 90.00

Trúng 

tuyển

17 Phạm Văn Bảo 03/09/1987 Đại học ĐC19

Công chức Địa 

chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã 

Quảng Tiến
23.50 23.50

Không 

trúng 

tuyển

18 Lê Ngọc Loan 31/12/1989 Đại học ĐC20

Công chức Địa 

chính xây dựng phụ 

trách lĩnh vực xây 

dựng, đô thị và môi 

trường

UBND

 thị trấn 

Quảng Phú

90.00 90.00

Không 

trúng 

tuyển
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19 Phạm Quang Nghĩa 17/11/1988 Đại học ĐC21

Công chức Địa 

chính xây dựng phụ 

trách lĩnh vực xây 

dựng, đô thị và môi 

trường

UBND

 thị trấn 

Quảng Phú

87.00 5.00 92.00
Trúng 

tuyển

20 Phạm Viết Bách 18/02/1990 Đại học TC22
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Cư M'gar
92.50 92.50

Trúng 

tuyển

21 Đinh Văn Nam 21/08/1994 Đại học TC23
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Cư Suê
11.00 11.00

Không 

trúng 

tuyển

22 Nguyễn Thị Thu 26/09/2000 Đại học TC24
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Cư Suê
90.00 90.00

Không 

trúng 

tuyển

23 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/10/1987 Đại học TC25
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Cư Suê
95.00 2.50 97.50

Trúng 

tuyển

24 Lê Thị Huyền Trang 28/11/1998 Đại học TC26
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Ea Drơng
93.50 93.50

Trúng 

tuyển

25 Nguyễn Tuấn Sơn 15/03/1981 Đại học TC27
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã

 Ea Kuêh
46.00 46.00

Không 

trúng 

tuyển

26 Nguyễn Thị Công 08/01/1987 Đại học TC28
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Ea Kuêh
98.00 98.00

Trúng 

tuyển
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27 Trần Thị Mỹ Linh 04/03/1989 Đại học TC29
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Quảng Hiệp
93.50 93.50

Không 

trúng 

tuyển

28 Đào Thị Hữu 10/02/1991 Đại học TC30
Công chức Tài 

chính - Kế toán

UBND xã 

Quảng Hiệp
97.00 97.00

Trúng 

tuyển

29 Nguyễn Văn Tấn 12/08/1990 Đại học VH31

Công chức Văn hóa 

- xã hội phụ trách 

Văn hóa, thể thao 

và du lịch

UBND xã

 Cư M'gar
84.00 84.00

Trúng 

tuyển

30 Kiều Thị Hồng Thắm 09/11/1987 Đại học VH32

Công chức Văn hóa 

- xã hội, phụ trách 

lĩnh vực Lao động - 

TBXH

UBND xã 

Ea Tar
82.00 82.00

Trúng 

tuyển

31 Nguyễn Hoàng Vinh 12/12/1988 Đại học VH33

Công chức Văn hóa 

- xã hội phụ trách 

Văn hóa, thể thao 

và du lịch

UBND xã 

Ea M'nang
94.50 94.50

Trúng 

tuyển

32 Đào Sỹ Hiệp 18/05/1987 Đại học VH34

Công chức Văn hóa 

- xã hội, phụ trách 

Văn hóa, thể thao 

và du lịch

UBND xã 

Quảng Tiến
96.00 96.00

Trúng 

tuyển

33 Phạm Thị Xuyến 26/06/1986 Đại học VH35

Công chức Văn hóa 

- xã hội, phụ trách 

lĩnh vực Lao động - 

TBXH

UBND xã 

Quảng Hiệp
71.00 71.00

Trúng 

tuyển
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34 Lê Trung Hiếu 01/09/1988 Đại học VH36

Công chức Văn hóa 

- xã hội, phụ trách 

Văn hóa, thể thao 

và du lịch

UBND xã 

Quảng Hiệp
92.00 92.00

Trúng 

tuyển

35 Nguyễn Văn Hải 04/01/1988 Đại học VH37

Công chức Văn hóa 

- xã hội, phụ trách 

Văn hóa, thể thao 

và du lịch

UBND xã 

Quảng Hiệp
12.50 12.50

Không 

trúng 

tuyển

36 Võ Thị Lan 29/06/1985 Đại học TP38
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Tar
83.00 83.00

Không 

trúng 

tuyển

37 H Chel Êban 13/08/1994 Đại học TP41
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Tar
87.50 5.00 92.50

Trúng 

tuyển

38 Y Rêmi Niê Kdăm 12/11/2000 Đại học TP42
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Tar
20.00 20.00

Không 

trúng 

tuyển

39 Phạm Thị Mỹ  Hạnh 21/01/1985 Đại học TP43
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Kiết
89.50 89.50

Trúng 

tuyển

40 Hoàng Phi Hà 25/08/1991 Đại học TP44
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Kiết
65.00 65.00

Không 

trúng 

tuyển

41 Y Hen Kbuôr 10/09/1981 Đại học TP46
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Kuêh
82.00 5.00 87.00

Không 

trúng 

tuyển
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42 Ninh Thị Hồng Mến 15/08/1997 Đại học TP47
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã

 Ea Kuêh
88.00 88.00

Trúng 

tuyển

43 Lê Vinh Trung 18/11/1998 Đại học TP48
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã

 Ea Kuêh
82.00 82.00

Không 

trúng 

tuyển

44 Bùi Thị Phương Nga 10/01/1992 Đại học TP49
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Kuêh
86.00 86.00

Không 

trúng 

tuyển

45 Võ Sỹ Nhật 04/01/1979 Đại học TP50
Công chức Tư pháp 

- Hộ tịch

UBND xã 

Ea Mnang
86.50 86.50

Trúng 

tuyển

Danh sách gồm 45 thí sinh
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